
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N22DLK

TÊN MÔN: TỔNG QUAN DU LỊCH Tín chỉ: 2
MÃ MÔN: TOU 2151 Học kì: 1

Ngày thi: 31/12/2016 Lần thi: 1

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1 1

1 2212710520 Nguyễn Kim Hoàng Anh N22DLK 7 9 5 7.0 6.3 6.6 Saïu pháøy Saïu

2 2213710532 Thái Gia Bảo N22DLK 7 8 7 7.5 6.6 6.9 Saïu pháøy Chên

3 2212710521 Nguyễn Thị Vân Dung N22DLK 9 9 7.5 8.3 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

4 2212710522 Lê Thị Ngọc Dung N22DLK 0 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

5 2213710523 Nguyễn Hữu Duy N22DLK 8 5 5 5.0 9.0 7.7 Baíy pháøy Baíy

6 2212710528 Phan Thị Thanh Hằng N22DLK 7 5.5 9.5 7.5 6.0 6.6 Saïu pháøy Saïu

7 2213710531 Nguyễn Hòa N22DLK 0 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

8 2212710524 Huỳnh Thị Diệu Hương N22DLK 6 5 5.5 5.3 5.6 5.6 Nàm pháøy Saïu

9 2213710526 Võ Hoàng Kha N22DLK 0 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

10 2213710525 Trần Vĩnh Khoa N22DLK 8 8 6 7.0 7.0 7.1 Baíy pháøy Mäüt

11 2213710519 Bùi Phú Lâm N22DLK 8 5 5 5.0 7.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

12 2212710518 Nguyễn Ái Khánh Ngân N22DLK 10 9 8.5 8.8 7.7 8.3 Taïm pháøy Ba

13 2212710512 Lê Bảo Nhi N22DLK 9 9 7.5 8.3 7.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

14 2212710515 Nguyễn Thị Quỳnh Như N22DLK 10 6.5 10 8.3 7.2 7.8 Baíy pháøy Taïm

15 2212710514 Nguyễn Thị Thanh Pha N22DLK 10 8.5 10 9.3 8.7 9.0 Chên

16 2213710513 HồTấn Phát N22DLK 10 8 9 8.5 6.0 7.2 Baíy pháøy Hai

17 2213710534 Hà Ngọc Huy Phong N22DLK 0 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

18 2213710516 Huỳnh Văn Bảo Phúc N22DLK 7 10 5.5 7.8 7.0 7.2 Baíy pháøy Hai

19 2212710535 Võ Thị Thu Sang N22DLK 9 8 7 7.5 8.2 8.1 Taïm pháøy Mäüt

20 2213710530 Tôn Thất Tài N22DLK 7 7 7 7.0 8.0 7.6 Baíy pháøy Saïu

21 2213710527 Nguyễn Vũ Trọng Thành N22DLK 7 7 6 6.5 6.0 6.3 Saïu pháøy Ba

22 2213710529 Phạm Văn Thương N22DLK 0 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

23 2212710533 Nguyễn Thị Thu Thủy N22DLK 8 5 7 6.0 7.2 6.9 Saïu pháøy Chên

24 2212710536 Trần Thị Thủy N22DLK 8 6 8.5 7.3 9.0 8.4 Taïm pháøy Bäún

25 2212710517 Võ Hồng Trâm N22DLK 8 6.5 8 7.3 8.6 8.2 Taïm pháøy Hai
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Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2017
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 20%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 80%
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